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QUYẾT ĐỊNH
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG PHỔ CẬP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI, INTERNET VÀ NGHE – NHÌN TOÀN QUỐC NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 31/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 (sau đây gọi tắt là Phương án điều tra). 

1. Thời điểm điều tra: 0h giờ ngày 01 tháng 6 năm 2010.

2. Thời gian tiến hành thu thập số liệu điều tra: 30 ngày bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010. 

3. Thời kỳ thu thập số liệu điều tra: tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2010.

(Phương án điều tra kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện Phương án điều tra.

Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ Viễn thông; Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin; Trung tâm thông tin, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện Phương án điều tra.

2. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 cấp tỉnh và chỉ đạo thực hiện Phương án điều tra tại địa phương.

b) Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh do đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Trưởng Ban. Tham gia Ban chỉ đạo có Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan, đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc; trong đó, một đồng chí Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó trưởng ban Thường trực. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa phương tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo điều tra tại địa phương và tổ chức triển khai, thực hiện cuộc điều tra tại địa phương theo đúng Phương án điều tra.

3. Các doanh nghiệp viễn thông, Internet, các đài phát thanh, truyền hình trung ương, địa phương và các đơn vị, hộ gia đình có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, số liệu theo phiếu điều tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Ban chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các đơn vị và các đối tượng liên quan tại Điều 2, Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
-Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính; KH và ĐT; Nội vụ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và PTNT; Ủy ban Dân tộc; - Tổng cục Thống kê (Bộ KH và ĐT);
- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp viễn thông, internet; 
- Các đài phát thanh, truyền hình;
- Các Sở TTTT;
- Lưu VT, KHTC.
	BỘ TRƯỞNG




Lê Doãn Hợp


PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA 
HIỆN TRẠNG PHỔ CẬP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI, INTERNET VÀ NGHE - NHÌN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
Trong những năm qua, thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước, ngành Thông tin và Truyền thông đã có sự phát triển nhanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương. Cơ sở hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông đã không ngừng phát triển mở rộng đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo và liên tục được bổ sung công nghệ mới; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân ở mọi miền. Hệ thống phát thanh, truyền hình ngày càng được hiện đại hóa với nhiều phương thức truyền thông, dễ dàng tiếp cận đã góp phần nâng cao dân trí, và đóng vai trò rất quan trọng trong việc phản ánh thực tiễn, thông tin, tuyên truyền đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn phát triển thông tin và truyền thông trong điều kiện mở cửa thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Mức độ phát triển hạ tầng, dịch vụ viễn thông, Internet và nghe - nhìn ở các vùng miền, địa phương còn chưa được hài hòa. Những thông tin, số liệu chi tiết để phục vụ xây dựng chính sách, chương trình phát triển còn thiếu. 

Vì vậy, việc tiến hành điều tra thực trạng phổ cập dịch vụ viễn thông và nghe - nhìn toàn quốc là rất cần thiết và có ý nghĩa lớn, nhằm thực hiện các mục tiêu chính sau: 

1. Mục đích điều tra.
1.1. Thông qua cuộc điều tra, Nhà nước thu thập được các thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về điện thoại, Internet và nghe - nhìn ở cấp Trung ương và địa phương; Xây dựng các chương trình, dự án về phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin, truyền thông góp phần thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa các vùng, miền trên cả nước; Xây dựng các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong những năm tới.
1.2. Cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu xây dựng định hướng phát triển thông tin và truyền thông của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020; đồng thời góp phần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện một số chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và một số chính sách cung ứng các dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

1.3. Cung cấp các thông tin, số liệu cần thiết để các cơ quan ở Trung ương và địa phương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cấp quốc gia và cấp địa phương trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thực hiện các cơ chế, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông ở từng địa phương và trên phạm vi cả nước, xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông. 
1.4. Kết quả điều tra cũng cung cấp thông tin, tư liệu cho việc đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện một số chính sách cụ thể về phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông thời gian qua, như: Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010; Các quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đến năm 2010 của cả nước và của từng địa phương,…

2. Đối tượng điều tra.
Đối tượng thực hiện điều tra thống kê phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010 bao gồm:

2.1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện; Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cùng cấp;
2.2. Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp xã, Trạm y tế xã, Thư viện xã, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đóng trên địa bàn xã; Điểm Bưu điện văn hóa xã;
2.3. Các hộ gia đình;
2.4. Các doanh nghiệp viễn thông và Internet có hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ, các điểm công cộng cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet;
2.5. Các trạm phát tín hiệu do các đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương đang sử dụng.

3. Đơn vị điều tra.
3.1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh);
3.2. Các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là huyện);
3.3. Các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã);

3.4. Các thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khóm dân cư (gọi chung là thôn) và các hộ gia đình thuộc thôn; 

3.5. Các doanh nghiệp viễn thông và Internet (gọi chung là doanh nghiệp);
3.6. Các Đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương (gọi chung là Đài PTTH).

4. Phạm vi điều tra.
Điều tra toàn bộ các đơn vị thuộc đối tượng điều tra.
5. Nội dung điều tra.
Nội dung điều tra bao gồm thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet, phát thanh, truyền hình tại các đơn vị điều tra, cụ thể như sau:
5.1. Đối với các tỉnh.
Điều tra về:

Hiện trạng sử dụng điện thoại, Internet tại Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

5.2. Đối với các huyện.
Điều tra về:

Hiện trạng sử dụng điện thoại, Internet tại Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

5.3. Đối với các xã.
Điều tra về:

- Hiện trạng thu tín hiệu sóng phát thanh, truyền hình tại xã;
- Tình hình sử dụng điện thoại, Internet tại Văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND xã, trạm y tế, thư viện, trường học đóng tại địa bàn xã, Điểm Bưu điện văn hóa xã;
- Tình hình phát hành Báo Đảng (Báo Nhân dân) đến xã.
 5.4. Đối với các thôn.
Điều tra về:

- Điểm Internet công cộng tại thôn;
- Hiện trạng sử dụng điện thoại, Internet, các phương tiện máy thu thanh, máy thu hình tại các hộ gia đình thuộc thôn.
 5.5. Đối với các doanh nghiệp.
Điều tra về:
- Thiết lập hạ tầng truyền dẫn viễn thông đến xã (cáp đồng, cáp quang, viba, VSAT, trạm BTS);
- Hiện trạng cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet tại địa bàn xã.
5.6. Đối với các Đài PTTH.
 Điều tra về:

- Các trạm phát tín hiệu đang được các Đài PTTH Trung ương và địa phương sử dụng;
- Công suất, tần số, kênh sóng phát, phương thức truyền dẫn, phát tín hiệu phát thanh, truyền hình.

6. Bảng danh mục sử dụng cho cuộc điều tra.
- Sở Thông tin và Truyền thông lập danh sách đơn vị điều tra và đánh mã số cho các phiếu điều tra theo Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam - ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ. (Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản hướng dẫn riêng).

- Danh sách đơn vị điều tra (Danh sách 1) được làm căn cứ để các Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện (gọi chung là Phòng VHTT huyện) phát phiếu ra và thu phiếu về đối với từng xã thuộc huyện.

7. Phiếu điều tra.
Tổng số có 06 phiếu điều tra, bao gồm:

7.1. Phiếu 01: “Phiếu điều tra điện thoại, Internet ở cấp tỉnh”;
7.2. Phiếu 02: “Phiếu điều tra điện thoại, Internet ở cấp huyện”;
7.3. Phiếu 03: “Phiếu điều tra điện thoại, Internet và nghe - nhìn ở cấp xã”; 
7.4. Phiếu 04: “Phiếu điều tra điện thoại, Internet và nghe - nhìn ở cấp thôn”;
7.5. Phiếu 05: “Phiếu điều tra hạ tầng và dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp tại các xã thuộc huyện”; 
7.6. Phiếu 06: “Phiếu điều tra các trạm phát tín hiệu đang được Đài PTTH sử dụng”.

8. Thời điểm điều tra và thời kỳ thu thập số liệu.
- Bắt đầu điều tra từ 01/6/2010. Kết thúc thu thập số liệu ngày 30/6/2010.

- Số liệu điều tra tính đến hết ngày 31/5/2010.

9. Phương pháp điều tra.
Áp dụng theo phương pháp điều tra toàn bộ.

10. Phương pháp thu thập số liệu.
10.1 Đối với phiếu 01.
Do các Sở TTTT thực hiện: Sở TTTT thu thập số liệu và điền phiếu (sau đây gọi là thực hiện phiếu) và gửi Bộ TTTT.
10.2 Đối với phiếu 02.
Do các Phòng VHTT huyện thực hiện: Phòng VHTT huyện thu thập số liệu, điền phiếu và gửi Thường trực Ban chỉ đạo điều tra của tỉnh (Sở TTTT).

10.3. Đối với phiếu 03.
Do các UBND xã thực hiện: UBND xã thu thập số liệu, điền phiếu và gửi Phòng VHTT huyện. Phòng VHTT huyện tập hợp gửi Thường trực Ban Chỉ đạo điều tra của tỉnh (Sở TTTT).
10.4. Đối với phiếu 04.
Do các Trưởng thôn thực hiện: Trưởng thôn đến từng hộ gia đình phỏng vấn, điền phiếu điều tra và nộp UBND xã. UBND xã tập hợp các phiếu, kiểm tra, xác nhận và gửi Phòng VHTT huyện. Phòng VHTT huyện tập hợp gửi Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh (Sở TTTT). 
10.5. Đối với phiếu 05.
Do các doanh nghiệp thực hiện: Doanh nghiệp tổ chức thu thập số liệu tại các chi nhánh, đơn vị trực thuộc và điền các phiếu 05, nhập số liệu và gửi Thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) tệp dữ liệu kết quả nhập tin và các phiếu 05.
10.6. Đối với phiếu 06.
Do các Đài PTTH của Trung ương và của địa phương thực hiện: Đài PTTH thu thập số liệu, điền phiếu và gửi Thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính).
11. Công tác chuẩn bị điều tra (Từ 02/2010 đến 05/2010), gồm các công việc sau:
11.1. Bộ Thông tin và Truyền thông. 
a) Xây dựng và phê duyệt phương án điều tra;
b) Lập danh sách các đơn vị điều tra (các Sở TTTT đã thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ);
c) Xây dựng các mẫu tập hợp thông tin đầu vào, các biểu tổng hợp thông tin đầu ra (bằng công cụ Excel 2003);
d) Xây dựng chương trình xử lý thông tin đầu vào, đầu ra bằng công cụ phần mềm;
e) Tổ chức hội nghị, tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra cho các Ban chỉ đạo tỉnh, Sở TTTT, các doanh nghiệp, các Đài PTTH;
f) Xây dựng, hoàn thiện và gửi các mẫu phiếu 05 cho các doanh nghiệp, mẫu phiếu 06 cho các Đài PTTH;
g) Xây dựng, hoàn thiện và gửi các mẫu phiếu 01, 02, 03, 04 cho các Sở TTTT để các Sở TTTT in phiếu và phát cho các đơn vị điều tra thuộc địa bàn quản lý;
h) Họp báo tuyên truyền về cuộc điều tra;
i) Tổ chức hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra thống kê trên phạm vi cả nước.

11.2. Các UBND cấp tỉnh.
a) Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra của tỉnh;
b) Tham gia cuộc tập huấn nghiệp vụ do Bộ TTTT tổ chức;
c) Chỉ đạo các UBND huyện, xã tổ chức thực hiện điều tra theo đúng phương án quy định;
d) Giao Sở TTTT:
- In mẫu phiếu 01, thực hiện thu thập số liệu và điền phiếu 01;

- Gửi Danh sách đơn vị điều tra (Danh sách 1 của các xã thuộc huyện) cho các Phòng VHTT huyện;
- In các mẫu phiếu 02, 03, 04 và phát cho các Phòng VHTT huyện;
- Tập huấn nghiệp vụ cho các phòng VHTT huyện.
11.3. Các UBND cấp huyện.
a) Tham gia cuộc tập huấn nghiệp vụ do Sở TTTT tổ chức;

b) Chỉ đạo, đôn đốc các UBND xã tổ chức thực hiện điều tra theo đúng phương án quy định;

c) Giao Phòng VHTT huyện:

- Thu thập số liệu và điền phiếu 02;

- Phát mẫu phiếu 03, các mẫu phiếu 04 cho các UBND xã và tổ chức tập huấn cho các UBND xã về cách thu thập số liệu và điền phiếu;
Số lượng mẫu phiếu 04 phát ra và thu về đối với từng xã căn cứ danh sách đơn vị điều tra của xã (Danh sách 1) do Sở TTTT lập và cung cấp cho Phòng VHTT huyện.
11.4. Các UBND cấp xã.
a) Tham gia cuộc tập huấn nghiệp vụ do Phòng VHTT huyện tổ chức;

b) Giao cán bộ văn hóa thông tin hoặc cán bộ thống kê xã thu thập số liệu và điền phiếu 03;

c) Phát mẫu phiếu 04 cho các Trưởng thôn, tổ chức hướng dẫn các Trưởng thôn cách thực hiện phiếu 04.
11.5. Các Trưởng thôn.

a) Tham gia buổi tập huấn/hướng dẫn nghiệp vụ do UBND xã tổ chức;

b) Tiến hành thu thập thông tin từ các hộ gia đình thuộc địa bàn thôn và điền phiếu 04 theo hướng dẫn.
12. Tiến hành điều tra (từ 01/6/2010 đến 30/6/2010).
12.1. Các Sở TTTT thực hiện phiếu 01;

12.2. Các Phòng VHTT huyện thực hiện phiếu 02;
12.3. Các UBND xã thực hiện phiếu 03;

12.4. Các Trưởng thôn thực hiện phiếu 04;
12.5. Các Doanh nghiệp thực hiện phiếu 05;
12.6. Các Đài PTTH thực hiện phiếu 06.
13. Nhập tin và xử lý dữ liệu điều tra (Từ 01/7/2010 đến 31/8/2010).
13.1. Ban Chỉ đạo của tỉnh tổ chức nhập tin và nghiệm thu chính thức các phiếu 01, phiếu 02, phiếu 03 và phiếu 04. Tệp dữ liệu tập hợp kết quả nhập tin phải đảm bảo đúng với định dạng do Ban Chỉ đạo của Bộ quy định và gửi Thường trực Ban Chỉ đạo của Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính).
13.2. Ban Chỉ đạo của Bộ tổng hợp toàn bộ các số liệu đã nhập tin các phiếu do các Ban chỉ đạo của tỉnh gửi về, và tổ chức xử lý dữ liệu nghiệm thu kết quả điều tra phiếu 05 và phiếu 06. Các dữ liệu tổng hợp phiếu 05 và phiếu 06 sau khi chuẩn xác, hoàn thiện sẽ được Bộ TTTT chia sẻ với các Sở TTTT để phục vụ công tác quản lý nhà nước tại các địa bàn.
14. Phúc tra số liệu điều tra (Từ 01/8/2010 đến 31/8/2010).
Phúc tra số liệu điều tra được tiến hành trong thời gian nhập tin và xử lý dữ liệu điều tra. Ban Chỉ đạo của Bộ sẽ có hướng dẫn riêng.

15. Công bố kết quả điều tra (Tháng 9/2010).

Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp dữ liệu và công bố:

15.1. Số liệu tổng hợp về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn ở các hộ gia đình, thôn, xã, huyện, tỉnh;
15.2. Số liệu tổng hợp về hiện trạng triển khai hạ tầng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông tại các xã, huyện;
15.3. Số liệu tổng hợp về các trạm phát tín hiệu đang được các Đài PTTH sử dụng. 

16. Tổ chức chỉ đạo thực hiện.
16.1. Ở Trung ương.
Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ. Thành phần gồm: Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Ban. Tham gia Ban chỉ đạo có lãnh đạo các Vụ, Cục và các đơn vị liên quan thuộc Bộ, trong đó Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo. 
Ban Chỉ đạo của Bộ có Tổ chuyên viên giúp việc gồm cán bộ các đơn vị có Lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo của Bộ có các nhiệm vụ hoàn thiện phương án, chỉ đạo tổ chức thực hiện điều tra trên phạm vi cả nước, tổng hợp công bố số liệu, báo cáo kết quả, và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do Bộ trưởng quy định. 

16.2. Ở cấp tỉnh.
UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2010 của tỉnh (gọi chung là Ban Chỉ đạo của tỉnh). Thành phần gồm 01 đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó trưởng ban Thường trực. Các thành viên khác gồm đại diện Lãnh đạo Sở, Ban, Ngành có liên quan, các Lãnh đạo UBND cấp huyện. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh.
Ban Chỉ đạo của tỉnh có Tổ chuyên viên giúp việc gồm các cán bộ thuộc các đơn vị có người tham gia Ban chỉ đạo của tỉnh (trong đó có đồng chí cán bộ phụ trách công tác Kế hoạch - Tài chính của Sở TTTT). 
Thành phần Ban Chỉ đạo của tỉnh và số lượng cán bộ Tổ chuyên viên giúp việc do UBND tỉnh xem xét quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông - phù hợp với phương án điều tra và quy mô cuộc điều tra thực hiện ở địa phương. 

Ban Chỉ đạo của tỉnh có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện điều tra tại địa phương theo đúng phương án do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. 
17. Kinh phí điều tra.
17.1. Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương năm 2010.

17.2. Nội dung và mức chi điều tra theo Thông tư số 48/2007/TT-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc điều tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các địa phương được hỗ trợ kinh phí thực hiện theo các nội dung công việc điều tra tiến hành tại địa phương, gồm:

a) Tập huấn nghiệp vụ;
b) Hoạt động của Ban Chỉ đạo điều tra của tỉnh;
c) Thông tin, tuyên truyền, liên lạc;
d) Vật tư văn phòng, công cụ lao động trực tiếp phục vụ điều tra;

e) In ấn và vận chuyển phiếu điều tra;
f) Lập danh sách đơn vị điều tra;
g) Tiền công lập phiếu điều tra, phúc tra số liệu;
h) Công tác phí, hội nghị;
i) Nhập tin, xử lý dữ liệu, lập báo cáo kết quả điều tra;
j) Tổng hợp, báo cáo nhanh kết quả điều tra;
k) Phân tích, công bố kết quả điều tra;
l) Tổng kết, thi đua, khen thưởng;
m) Các khoản chi khác cho cuộc điều tra theo quy định.

Tiền công thực hiện phiếu điều tra ở các thôn có tính đến điều kiện đặc thù của từng địa phương, từng vùng. 

Việc quản lý sử dụng kinh phí cho cuộc điều tra, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể./
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		PHIẾU ĐIỀU TRA ĐIỆN THOẠI, INTERNET Ở CẤP HUYỆN

		(Ban hành kèm theo QĐ số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

		(Phiếu do Phòng VHTT huyện thực hiện và gửi Sở TTTT)

																				Các ô mã số do Sở TTTT ghi

		1		Tên huyện:		……………………………………..														Mã số tỉnh

		2		Thuộc tỉnh/TP:		……………………………………..														Mã số huyện

		3		Số điện thoại của Văn phòng UBND huyện:										…………………………………….

		4		Chiều dài đường bộ từ UBND huyện đến UBND tỉnh:																………				(km)

		Mã số		Tên đơn vị								Số lượng máy vi tính đang sử dụng						Có nối mạng Internet				Có mạng nội bộ (LAN)				Ghi chú

		A		B								C						D				E				F

		5		Văn phòng Huyện ủy

		6		Văn phòng HĐND và UBND

		7		Phòng Nội vụ

		8		Phòng Tư pháp

		9		Phòng Tài chính - Kế hoạch

		10		Phòng Tài nguyên và Môi trường

		11		Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

		12		Phòng Văn hóa và Thông tin

		13		Phòng Giáo dục và Đào tạo

		14		Phòng Y tế

		15		Thanh tra huyện

		16		Phòng Kinh tế

		17		Phòng Quản lý đô thị

		18		Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		19		Phòng Công thương

																…, ngày        /       /20…

				Người lập phiếu												TRƯỞNG PHÒNG VHTT HUYỆN

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																(Ký tên, đóng dấu)

		ĐTCĐ

		ĐTDĐ

		Email (nếu có)

		HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU 02

		Dòng 4: Ghi chiều dài đường bộ gần nhất tính bằng km.

		Trường hợp huyện đảo thì tính thêm chiều dài (km) đoạn đường thủy tương ứng.

		Cách ghi số liệu vào bảng.

		Dòng 5 "Văn phòng Huyện ủy":

		Cột C: Ghi số lượng máy tính (bao gồm máy xách tay và máy để bàn) Văn phòng Huyện ủy đang quản lý và sử dụng. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột D: Đánh dấu x vào ô nếu Văn phòng Huyện ủy có máy tính được nối mạng Internet. Ghi số 0 vào ô nếu không có máy nào nối mạng.

		Cột E: Đánh dấu x vào ô nếu Văn phòng Huyện ủy có mạng nội bộ. Ghi số 0 nếu không có mạng nội bộ.

		Mạng nội bộ là mạng nối các máy tính với nhau (bằng phương thức có dây hoặc không dây) để sử dụng chung máy in, đường truyền Internet, số liệu,…

		Cột F: Ghi số điện thoại liên lạc cố định của Văn phòng Huyện ủy.

		Dòng 6, 7, 8, 9,... đến dòng 19: Cách ghi thông tin tương tự như dòng 5.

		Các dòng 16, 17, 18, 19: nếu UBND huyện không có cơ quan này thì các cột C, D, E tương ứng để trống và ghi số 0 vào cột F.
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						PHIẾU ĐIỀU TRA HẠ TẦNG VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỦA DOANH NGHIỆP																																PHIẾU 05

		TẠI CÁC XÃ THUỘC HUYỆN

		(Ban hành kèm theo QĐ số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

		(Phiếu do Doanh nghiệp thực hiện và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông)

		1		Tên huyện				…………………………………………………..																Mã số huyện

		2		Thuộc tỉnh, TP				…………………………………………………..																Mã số tỉnh

		3		Tên doanh nghiệp (viết tắt)				…………………………………..

		Stt		MÃ SỐ XÃ		TÊN CÁC XÃ THUỘC HUYỆN		Hạ tầng mạng										Số lượng thuê bao điện thoại				Số lượng thuê bao Internet								Số lượng điểm công cộng chỉ cung cấp dịch vụ thoại				Số lượng điểm công cộng chỉ cung cấp dịch vụ Internet				Số lượng điểm công cộng cung cấp cả dịch vụ thoại và Internet

								Có cáp đồng đến xã		Có cáp quang đến xã		Có trạm viba tại xã		Có trạm thu  VSAT tại xã		Số lượng trạm BTS đang hoạt động tại xã		Hữu tuyến		Vô tuyến cố định		Thuê bao Dial-up		Thuê bao xDSL		Thuê bao  CATV		Thuê bao FTTH

																														Tổng số		Trong đó: doanh nghiệp  trực tiếp quản lý, khai thác		Tổng số		Trong đó: doanh nghiệp  trực tiếp quản lý, khai thác		Tổng số		Trong đó: doanh nghiệp  trực tiếp quản lý, khai thác

		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T

						TỔNG TOÀN HUYỆN

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		…

																												…, ngày     /     /20…

						NGƯỜI LẬP BIỂU																						GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

						(Ký, ghi rõ họ tên)																				(Ký tên, đóng dấu)

				ĐTCĐ

				ĐTDĐ

				Email

		HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU 05

		Thông tin các cột A, B, C do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp và gửi các doanh nghiệp bằng tệp dữ liệu định dạng Excel 2003.

		Cột từ D đến T do doanh nghiệp ghi.

		Thông tin, số liệu để ghi vào Phiếu 03 do các Trung tâm điều hành mạng, Trung tâm tính cước của doanh nghiệp, các chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp tại địa phương cung cấp.

		Cột D: Đánh dấu x nếu doanh nghiệp có đường truyền dẫn bằng cáp đồng đến xã để cung cấp các dịch vụ viễn thông tại xã. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột E: Đánh dấu x nếu doanh nghiệp có đường truyền dẫn bằng cáp quang đến xã để cung cấp dịch vụ viễn thông tại xã. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột F: Đánh dấu x nếu doanh nghiệp có trạm viba trên địa bàn xã. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột G: Đánh dấu x nếu doanh nghiệp có trạm thu tín hiệu vệ tinh VSAT trên địa bàn xã. Ghi số 0 nếu không có.

		Các cột D, E, F, G chỉ tính các đường truyền dẫn, các trạm do doanh nghiệp đang sở hữu. Không tính đường truyền thuê lại của các doanh nghiệp viễn thông khác.

		Cột H: Ghi số lượng trạm BTS đang hoạt động của doanh nghiệp tại địa bàn xã. Ghi số 0 nếu không có trạm nào.

		Cột I: Ghi số lượng thuê bao điện thoại cố định hữu tuyến (có dây) của doanh nghiệp tại địa bàn xã. Ghi số 0 nếu không có thuê bao nào.

		Cột J: Ghi số lượng thuê bao điện thoại cố định vô tuyến (không dây) của doanh nghiệp tại địa bàn xã. Ghi số 0 nếu không có thuê bao nào.

		Cột K: Ghi số lượng thuê bao truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng trên địa bàn xã (bao gồm cả truy nhập có dây và không dây). Ghi số 0 nếu không có thuê bao nào.

		Cột L: Ghi số lượng thuê bao truy nhập Internet bằng đường dây thuê bao số (xDSL) của doanh nghiệp trên địa bàn xã. Ghi số 0 nếu không có thuê bao nào.

		Cột M: Ghi số lượng thuê bao truy nhập Internet bằng cáp truyền hình (CATV) của doanh nghiệp trên địa bàn xã. Ghi số 0 nếu không có thuê bao nào.

		Cột N: Ghi số lượng thuê bao truy nhập Internet bằng đường cáp quang tới nhà thuê bao (FTTH) của doanh nghiệp trên địa bàn xã. Ghi số 0 nếu không có thuê bao nào.

		Cột O: Ghi tổng số điểm công cộng chỉ cung cấp dịch vụ thoại (bao gồm các đại lý thuộc mạng lưới của doanh nghiệp và các điểm do doanh nghiệp trực tiếp quản lý - khai thác. Ghi số 0 nếu không có điểm nào.

		Cột P: Ghi riêng số lượng các điểm do doanh nghiệp trực tiếp quản lý, khai thác (không tính các điểm của các tổ chức, cá nhân bên ngoài).

		Cột Q và Cột R: Ghi thông tin về các điểm công cộng chỉ cung cấp dịch vụ Internet - Cách ghi tương tự như ghi số liệu Cột O và Cột P.

		Cột S và Cột T: Ghi thông tin về các điểm công cộng cung cấp cả dịch vụ Internet và thoại - Cách ghi tương tự như ghi số liệu Cột O và Cột P.

		Sau ghi xong số liệu cho các xã:

		Đếm số ô có dấu x của từng cột D, E, F, G và ghi số đếm được lên ô tương ứng dòng TỔNG TOÀN HUYỆN.

		Cộng các số của từng cột H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T  và ghi số tổng lên ô tương ứng dòng TỔNG TOÀN HUYỆN.
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Trang 1.Phieu 04

		PHIẾU ĐIỀU TRA ĐIỆN THOẠI, INTERNET VÀ NGHE - NHÌN Ở CẤP THÔN

		(Ban hành kèm theo QĐ số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

		(Phiếu do Trưởng thôn thực hiện và gửi UBND xã)

																				Các ô mã số do Sở Thông tin và Truyền thông ghi

		1		Tên thôn:		……...………………………………..														Mã số xã														Mã số thôn

		2		Thuộc xã:		……………………………………….

		3		Thuộc huyện:		……………………………………….

		4		Thuộc tỉnh/TP:		……………………………………….

		5		Họ và tên Trưởng thôn:				…………...………………………………….

		6		Số điện thoại liên lạc của Trưởng thôn (nếu có)

		6.1		Số cố định:						………………………………..

		6.2		Số di động:						………………………………..

		7		Số lượng điểm Internet công cộng trên địa bàn thôn:																………		(điểm)

		8		Đường bộ từ thôn đến trụ sở UBND xã :																………		(km)

		Stt		SỐ LIỆU TỔNG HỢP CỦA THÔN						Số lượng nhân khẩu của hộ		Số người trong hộ có di động		Điện thoại cố định						Máy vi tính, Internet								Hộ có máy thu thanh   (radio)		Máy thu hình (TV)								Hộ có điện thắp sáng		Hộ thuộc diện  chính sách, hộ nghèo

														Hộ có điện thoại cố định		Trong đó				Hộ có máy vi tính		Trong đó								Hộ có máy thu hình		Trong đó

																Dùng loại CÓ DÂY		Dùng loại KHÔNG DÂY				Số lượng máy vi tính		Máy vi tính có nối mạng		Số người biết dùng Inter-net						TV dùng anten chảo		TV dùng anten dàn		TV dùng cáp

		A		B						C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R

		I		TỔNG CỘNG

		II		CỘNG HỘ CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO

		III		Số lượng hộ gia đình thuộc thôn đã được điều tra:

		IV		Số lượng trang của phiếu 04 đã thực hiện:

																…….., ngày       /      /20..																		…….., ngày       /      /20..

				Trưởng Thôn												Chủ tịch UBND xã										Cán bộ Phòng VHTT huyện - nghiệm thu phiếu

				(Ký, ghi rõ họ tên)												(Ký tên, đóng dấu)																(Ký, ghi rõ họ tên)

		Số điện thoại liên lạc:

		(nếu người ghi phiếu không phải là Trưởng thôn)
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Trang 2.Phieu 04

		Stt		Tên chủ hộ gia đình						Số lượng nhân khẩu của hộ		Số người trong hộ có di động		Điện thoại cố định						Máy vi tính, Internet								Hộ có máy thu thanh   (radio)		Máy thu hình (TV)								Hộ có điện thắp sáng		Hộ thuộc diện  chính sách, hộ nghèo

														Hộ có điện thoại cố định		Trong đó				Hộ có máy vi tính		Trong đó								Hộ có máy thu hình		Trong đó

																Dùng loại CÓ DÂY		Dùng loại KHÔNG DÂY				Số lượng máy vi tính		Máy vi tính có nối mạng		Số người biết dùng Inter-net						TV dùng anten chảo		TV dùng anten dàn		TV dùng cáp

		A		B						C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R

		I		CỘNG TRANG (TỔNG CỘNG)

		II		CỘNG TRANG (HỘ CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO)
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&L&"Arial,Bold"&9Trang số &"Arial,Regular"............/..............&C&"Arial,Bold"&9Tên thôn: &"Arial,Regular"............................... &R&"Arial,Bold"&9Thuộc xã: &"Arial,Regular"&10....................................................



Trang 3+4.Phieu 04

		Stt		Tên chủ hộ gia đình						Số lượng nhân khẩu của hộ		Số người trong hộ có di động		Điện thoại cố định						Máy vi tính, Internet								Hộ có máy thu thanh   (radio)		Máy thu hình (TV)								Hộ có điện thắp sáng		Hộ thuộc diện  chính sách, hộ nghèo

														Hộ có điện thoại cố định		Trong đó				Hộ có máy vi tính		Trong đó								Hộ có máy thu hình		Trong đó

																Dùng loại CÓ DÂY		Dùng loại KHÔNG DÂY				Số lượng máy vi tính		Máy vi tính có nối mạng		Số người biết dùng Inter-net						TV dùng anten chảo		TV dùng anten dàn		TV dùng cáp

		A		B						C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R

		HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU 04

		Dòng 6.2: Trường hợp Trưởng thôn có nhiều máy điện thoại liên lạc thì ghi số máy sử dụng chính.

		Dòng 7: Ghi số lượng điểm Internet công cộng trên địa bàn thôn. Ghi số 0 nếu trên địa bàn thôn không có điểm nào.

		Điểm Internet công cộng bao gồm những địa điểm mà người dân có thể đến để sử dụng Internet. Những điểm công cộng kinh doanh Internet, trò chơi điện tử trực tuyến của các tổ chức, cá nhân, đại lý - cũng được tính là điểm Internet công cộng.

		Dòng 8: Ghi khoảng cách đường bộ từ giữa thôn đến UBND xã (tính bằng km). Trường hợp không xác định được điểm giữa thôn thì lấy nơi có tập trung dân cư đông nhất của thôn.

		Trường hợp thôn là đảo trên biển, bãi ngang trên sông thì tính thêm chiều dài (km) các đoạn đường thủy tương ứng.

		Dòng III: Ghi số lượng hộ gia đình thuộc thôn đã được điều tra - căn cứ theo số thứ tự ghi ở cột A - trang phiếu cuối.

		Dòng IV: Ghi số lượng trang phiếu 04 mà Trưởng thôn đã thực hiện. Không tính 2 trang hướng dẫn cách ghi phiếu.

		Cách ghi các số liệu vào các cột trên các trang của phiếu 04 như sau:

		Mỗi hộ gia đình được ghi số liệu vào 1 dòng.

		Cột A: Ghi số thứ tự các hộ gia đình thuộc thôn (được tiến hành điều tra).

		Cột B: Ghi tên của chủ hộ. Hộ có thể là một người ở riêng hay là tập hợp những người đang cùng ở chung, ăn chung và giữa các thành viên có mối quan hệ về gia đình, họ hàng, hoặc không có mối quan hệ về gia đình, họ hàng.

		Cột C: Ghi số lượng nhân khẩu tương ứng của hộ gia đình.

		Cột D: Ghi số nhân khẩu thuộc hộ có điện thoại di động. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột E: Đánh dấu x nếu hộ đã có điện thoại cố định. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột F: Đánh dấu x nếu hộ có điện thoại cố định loại CÓ DÂY. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột G: Đánh dấu x nếu hộ có điện thoại cố định loại KHÔNG DÂY. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột H: Đánh dấu x nếu hộ có máy vi tính. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột I: Ghi số lượng máy tính hộ có (bao gồm máy để bàn, máy xách tay). Ghi số 0 nếu không có.

		Cột J: Đánh dấu x nếu hộ có máy tính nối mạng Internet. Ghi số 0 nếu không nối mạng.

		HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU 04 (TIẾP THEO)

		Cột K: Ghi số nhân khẩu thuộc hộ biết sử dụng Internet. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột L: Đánh dấu x nếu hộ có máy thu thanh (radio). Ghi số 0 nếu không có.

		Cột M: Đánh dấu x nếu hộ có máy thu hình (TV). Ghi số 0 nếu không có.

		Cột N: Đánh dấu x nếu TV của hộ có dùng anten chảo thu tín hiệu vệ tinh. Ghi số 0 nếu không dùng.

		Cột O: Đánh dấu x nếu TV của hộ có dùng anten dàn (anten thường). Ghi số 0 nếu không dùng.

		Cột P: Đánh dấu x nếu TV của hộ có dùng cáp truyền hình. Ghi số 0 nếu không dùng.

		Cột Q: Đánh dấu x nếu hộ có điện thắp sáng. Ghi số 0 nếu không có. Điện thắp sáng là điện từ nguồn điện lưới quốc gia, thủy điện nhỏ, điện khí ga, điện mặt trời hoặc các nguồn điện ổn định khác.

		Cột R: Đánh dấu x nếu hộ thuộc diện hộ chính sách, hộ nghèo. Ghi số 0 nếu không thuộc diện này.

		Hộ nghèo là hộ có sổ nghèo, hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo - theo quy định của Chính phủ.

		Hộ thuộc diện chính sách là những hộ được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định hiện hành của nhà nước.

		Sau khi ghi xong số liệu cho các hộ của thôn thì tiến hành ghi số liệu dòng TỔNG CỘNG. Cách ghi như sau:

		Đối với các cột C, D, I, K: cộng các số ghi trên các ô của từng cột và ghi số tổng lên ô tương ứng - dòng TỔNG CỘNG.

		Đối với các cột E, F, G, H, J, L, M, N, O, P, Q, R: đếm số ô có dấu x của từng cột  và ghi số đếm được lên ô tương ứng dòng TỔNG CỘNG.

		Sau khi ghi xong số liệu dòng TỔNG CỘNG, tiến hành ghi số liệu dòng CỘNG HỘ CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO như sau:

		Cộng các số ghi trên các ô từng cột C, D, I, K của các dòng có dấu x tại cột R và ghi số tổng lên ô tương ứng - dòng CỘNG HỘ CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO.

		Đếm số ô có dấu x của từng cột E, F, G, H, J, L, M, N, O, P, Q, R của các dòng có dấu x tại cột R và ghi số đếm được lên ô tương ứng - dòng CỘNG HỘ CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO.

		UBND xã kiểm tra toàn bộ các trang phiếu, kiểm tra số liệu dòng TỔNG CỘNG, dòng CỘNG HỘ CHÍNH SÁCH, HỘ NGHÈO, dòng Số lượng hộ gia đình thuộc thôn đã được điều tra, ký, đóng dấu xác nhận trước khi gửi phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
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Phieu 03

		PHIẾU ĐIỀU TRA ĐIỆN THOẠI, INTERNET VÀ NGHE - NHÌN Ở CẤP XÃ

		(Ban hành kèm theo QĐ số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

		(Phiếu do UBND xã thực hiện và gửi Phòng VHTT huyện)

																				Các ô mã số do Sở TTTT ghi

		1		Tên xã:		……………………………………..														Mã số xã

		2		Thuộc huyện:		……………………………………..														Mã số huyện

		3		Thuộc tỉnh/TP:		……………………………………..														Mã số tỉnh

		4		Họ tên đ/c Chủ tịch UBND xã:						…………………………………….

		5		Số điện thoại liên lạc của đ/c Chủ tịch UBND xã.

		5.1		-Số cố định cơ quan:								…………………………………

		5.2		-Số di động:								……...……………………………..

		6		Tổng số trạm truyền thanh trên địa bàn xã:												……				(trạm)

		6.1		Chia ra: - Trạm có dây:												……				(trạm)

		6.2		- Trạm không dây:												……				(trạm)

		7		Khu vực trụ sở UBND xã thu được tín hiệu:

		7.1		-Đài Tiếng nói Việt Nam

		7.2		-Đài Phát thanh địa phương

		7.3		-Đài Truyền hình Việt Nam

		7.4		-Đài TH kỹ thuật số VTC

		7.5		-Đài Truyền hình địa phương

		8		Xã có báo Nhân dân đến trong ngày

		9		Chiều dài đường bộ từ UBND xã đến UBND huyện:																………				(km)

		Mã số		Tên đơn vị								Số lượng máy vi tính đang sử dụng						Có nối mạng Internet				Có mạng nội bộ (LAN)				Ghi chú

																										(Số điện thoại liên lạc - nếu có)

		A		B								C						D				E				F

		10		Văn phòng Đảng ủy xã

		11		Văn phòng HĐND xã

		12		Văn phòng UBND xã

		13		Trạm Y tế xã

		14		Thư viện xã

		15		Điểm Bưu điện văn hóa xã

		15.1		…………………………………………………....

		15.2		…………………………………………………....

		16		Trường Tiểu học

		16.1		…………………………………………………....

		16.2		…………………………………………………....

		16.3		…………………………………………………....

		16.4		…………………………………………………....

		17		Trường Trung học cơ sở

		17.1		…………………………………………………....

		17.2		…………………………………………………....

		17.3		…………………………………………………....

		18		Trường Trung học phổ thông (nếu có)

		18.1		…………………………………………………....

		18.2		…………………………………………………....

														…, ngày       /        /20…																		…, ngày       /       /20…

				Người lập phiếu										Chủ tịch UBND xã								Cán bộ Phòng VHTT huyện - nghiệm thu phiếu

				(Ký, ghi rõ họ và tên)										(Ký tên, đóng dấu)

		ĐTCĐ																				(Ký, ghi rõ họ, tên)

		ĐTDĐ

		Email (nếu có)

		HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU 03

		Dòng 5.2: Trường hợp Chủ tịch UBND xã có nhiều máy điện thoại liên lạc thì ghi số máy sử dụng chính.

		Dòng 6: Ghi tổng số trạm truyền thanh đang sử dụng trên địa bàn xã. Ghi số 0 nếu không có trạm nào.

		Dòng 6.1: Ghi số lượng trạm truyền thanh không dây. Ghi số 0 nếu không có trạm không dây.

		Dòng 6.2: Ghi số lượng trạm truyền thanh có dây. Ghi số 0 nếu không có trạm có dây.

		Dòng 7.1: Đánh dấu x vào ô nếu khu vực trụ sở UBND xã thu được tín hiệu phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ghi số 0 nếu không thu được.

		Dòng 7.2: Đánh dấu x vào ô nếu khu vực trụ sở UBND xã thu được tín hiệu phát thanh của Đài PTTH tỉnh. Ghi số 0 nếu không thu được.

		Dòng 7.3: Đánh dấu x vào ô nếu khu vực trụ sở UBND xã thu được tín hiệu truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam. Ghi số 0 nếu không thu được.

		Dòng 7.4: Đánh dấu x vào ô nếu khu vực trụ sở UBND xã thu được tín hiệu truyền hình số của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Ghi số 0 nếu không thu được.

		Dòng 7.5: Đánh dấu x vào ô nếu khu vực trụ sở UBND xã thu được tín hiệu truyền hình của Đài PTTH tỉnh. Ghi số 0 nếu không thu được.

		Dòng 8: Đánh dấu x vào ô nếu UBND xã nhận được báo Nhân dân trong ngày (ngày nhận cùng ngày với ngày ra báo). Ghi số 0 nếu không nhận được trong ngày.

		Dòng 9: Ghi chiều dài đường bộ gần nhất tính bằng km.

		Trường hợp xã đảo, xã bãi ngang trên sông thì tính thêm chiều dài (km) đoạn đường thủy tương ứng.

		Cách ghi số liệu vào bảng.

		Dòng 10 "Văn phòng Đảng ủy xã":

		Cột C: Ghi số lượng máy tính (bao gồm máy xách tay và máy để bàn) Văn phòng Đảng ủy xã đang sử dụng. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột D: Đánh dấu x vào ô nếu Văn phòng Đảng ủy xã có máy tính được nối mạng Internet. Ghi số 0 vào ô nếu không có máy nào nối mạng.

		Cột E: Đánh dấu x vào ô nếu Văn phòng Đảng ủy xã có mạng nội bộ. Ghi số 0 nếu không có mạng nội bộ.

		Mạng nội bộ là mạng nối các máy tính với nhau (bằng phương thức có dây hoặc không dây) để sử dụng chung máy in, đường truyền Internet, số liệu,…

		Cột F: Ghi số điện thoại liên lạc cố định của đơn vị (nếu có).

		Các dòng 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18: Cách ghi thông tin tương tự như dòng 10.

		Dòng 15.1, 15.2: Ghi thông tin cho các điểm Bưu điện văn hóa xã. Mỗi điểm ghi 1 dòng.

		Dòng 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 Ghi thông tin cho các trường Tiểu học đóng trên địa bàn xã. Trong đó Cột B ghi tên trường. Mỗi trường ghi một dòng.

		Dòng 17.1, 17.2, 17.3: Ghi thông tin cho các trường Trung học cơ sở đóng trên địa bàn xã. Cách ghi như dòng 16.

		Dòng 18.1, 18.2: Ghi thông tin cho các trường Trung học Phổ thông đóng trên địa bàn xã (nếu có). Cách ghi giống như dòng 16.

		Đối với các nhóm chỉ tiêu 16, 17, 18 về Trường học: trường hợp tại địa bàn xã có cả trường công lập, trường bán công, và trường ngoài công lập thì ghi các trường công lập trước, các trường bán công, ngoài công lập ghi tiếp theo.

		Đối với các nhóm chỉ tiêu từ 13, 14, 15,... đến 18, nếu trên địa bàn xã không có đơn vị nào thì các cột C, D, E tương ứng để trống và ghi số 0 vào cột F

		Ví dụ: xã không có Điểm bưu điện văn hóa thì Dòng 15: các cột C, D, E để trống, cột F ghi số 0
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		TÊN ĐÀI: ………………….………………….

		PHIẾU ĐIỀU TRA CÁC TRẠM PHÁT TÍN HIỆU ĐANG ĐƯỢC ĐÀI PTTH SỬ DỤNG

		(Ban hành kèm theo QĐ số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

		(Phiếu do Đài PTTH thực hiện và gửi Bộ TTTT)

		A. PHẦN PHÁT THANH

		Stt		Tên trạm												Địa chỉ (ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh)												Mã số xã		Tần số (KHz)		Công suất phát (W)		Phương thức phát				Trạm do Đài Trung ương quản lý		Trạm do Đài tỉnh quản lý		Trạm do cấp huyện quản lý		Trạm do cấp xã quản lý		Phương thức truyền dẫn tín hiệu đến trạm

																																		Phát tương tự		Phát số										Cáp đồng		Vi ba		Cáp quang		Vệ tinh

		A		B												C												D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P

				TỔNG SỐ

		1

		2

		…

		B. PHẦN TRUYỀN HÌNH

		Stt		Tên trạm												Địa chỉ (ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh)												Mã số xã		Kênh sóng		Công suất phát (W)		Phương thức phát				Trạm do Đài Trung ương quản lý		Trạm do Đài tỉnh quản lý		Trạm do cấp huyện quản lý		Trạm do cấp xã quản lý		Phương thức truyền dẫn tín hiệu đến trạm

																																		Phát tương tự		Phát số										Cáp đồng		Vi ba		Cáp quang		Vệ tinh

		A		B												C												D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P

				TỔNG SỐ

		1

		2

		…

																																								……, ngày      /     /20..

								NGƯỜI LẬP BIỂU																																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

								(Ký, ghi rõ họ tên)																																(Ký tên, đóng dấu)

		ĐTCĐ

		ĐTDĐ

		Email (nếu có)

		HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU 06

		Cột B: Ghi tên tất cả các trạm phát tín hiệu phát thanh, truyền hình đang sử dụng.

		Cột C: Ghi địa chỉ của nơi đặt trạm (ghi đầy đủ tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh).

		Cột D: Ghi mã số của đơn vị hành chính cấp xã nơi đặt trạm. Ghi theo bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo điều tra của Bộ sẽ gửi bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam đã được cập nhật đến các Đài PTTH để điền mã.

		Cột E: Phần Phát thanh: ghi tần số phát tính bằng KHz.

		Cột E: Phần Truyền hình: ghi kênh sóng phát.

		Cột F: Ghi công suất phát tín hiệu tính bằng W.

		Trường hợp Đài có nhiều máy phát sóng tại một trạm thì ghi số liệu mỗi máy phát 1 dòng.

		Cột G: Đánh dấu x nếu Đài phát sóng bằng tín hiệu tương tự (analog). Ghi số 0 nếu không phát sóng bằng tín hiệu tương tự.

		Cột H: Đánh dấu x nếu Đài phát sóng bằng tín hiệu số. Ghi số 0 nếu không phát bằng tín hiệu số.

		Cột I: Đánh dấu x nếu trạm do Đài Trung ương quản lý (trạm do Đài Trung ương quản lý là trạm do Đài Trung ương đầu tư, vận hành, khai thác). Ghi số 0 nếu không phải do Đài TƯ quản lý.

		Cột J: Đánh dấu x nếu trạm do Đài tỉnh quản lý (trạm do Đài tỉnh quản lý là trạm do Đài cấp tỉnh đầu tư, vận hành, khai thác). Ghi số 0 nếu không phải do Đài tỉnh quản lý.

		Cột K: Đánh dấu x nếu trạm do cấp huyện quản lý (trạm do cấp huyện quản lý là trạm do UBND cấp huyện đầu tư, vận hành, khai thác). Ghi số 0 nếu không phải do cấp huyện quản lý.

		Cột L: Đánh dấu x nếu trạm do cấp xã quản lý (trạm do cấp xã quản lý là trạm do UBND cấp xã đầu tư, vận hành, khai thác). Ghi số 0 nếu không phải do cấp xã quản lý.

		Cột M: Đánh dấu x nếu Đài sử dụng cáp đồng để truyền dẫn tín hiệu đến trạm. Ghi số 0 nếu không sử dụng cáp đồng.

		Cột N: Đánh dấu x nếu Đài sử dụng viba để truyền dẫn tín hiệu đến trạm. Ghi số 0 nếu không sử dụng viba.

		Cột O: Đánh dấu x nếu Đài sử dụng cáp quang để truyền dẫn tín hiệu đến trạm. Ghi số 0 nếu không sử dụng cáp quang.

		Cột P: Đánh dấu x nếu Đài sử dụng vệ tinh để truyền dẫn tín hiệu đến trạm. Ghi số 0 nếu không sử dụng đường truyền vệ tinh.

		Sau khi ghi xong số liệu cho các đài trạm:

		+ Cộng các số của cột F và ghi số tổng lên ô F dòng TỔNG SỐ.

		+ Đếm số ô có dấu x của từng cột G, H, I, J, K, L, M, O, P và ghi số đếm được lên ô tương ứng dòng TỔNG SỐ.
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		PHIẾU ĐIỀU TRA ĐIỆN THOẠI, INTERNET Ở CẤP TỈNH

		(Ban hành kèm theo QĐ số 470/QĐ-BTTTT ngày 07/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

		(Phiếu do Sở TTTT thực hiện và gửi Bộ TTTT)

		1		Tên tỉnh/TP:		……………………………………..														Mã số tỉnh

		2		Số điện thoại của Văn phòng UBND:								…………………….

		Mã số		Tên đơn vị								Số lượng máy vi tính đang sử dụng						Có nối mạng Internet				Có mạng nội bộ (LAN)				Ghi chú

		A		B								C						D				E				F

		3		Văn phòng Tỉnh ủy

		4		Văn phòng HĐND

		5		Văn phòng UBND

		6		Sở Nội vụ

		7		Sở Tư pháp

		8		Sở Kế hoạch và Đầu tư

		9		Sở Tài chính

		10		Sở Công thương

		11		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		12		Sở Giao thông vận tải

		13		Sở Xây dựng

		14		Sở Tài nguyên và Môi trường

		15		Sở Thông tin và Truyền thông

		16		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

		17		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		18		Sở Khoa học và Công nghệ

		19		Sở Giáo dục và Đào tạo

		20		Sở Y tế

		21		Thanh tra tỉnh

		22		Sở Ngoại vụ

		23		Ban Dân tộc

		24		Sở Quy hoạch - Kiến trúc

																…, ngày        /       /20…

				Người lập phiếu												GIÁM ĐỐC SỞ TTTT

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																(Ký tên, đóng dấu)

		ĐTCĐ

		ĐTDĐ

		Email (nếu có)

		HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU 01

		Dòng 3 "Văn phòng Tỉnh ủy":

		Cột C: Ghi số lượng máy tính (bao gồm máy xách tay và máy để bàn) Văn phòng Tỉnh ủy đang quản lý và sử dụng. Ghi số 0 nếu không có.

		Cột D: Đánh dấu x vào ô nếu Văn phòng Tỉnh ủy có máy tính được nối mạng Internet. Ghi số 0 vào ô nếu không có máy nào nối mạng.

		Cột E: Đánh dấu x vào ô nếu Văn phòng Tỉnh ủy có mạng nội bộ. Ghi số 0 nếu không có mạng nội bộ.

		Mạng nội bộ là mạng nối các máy tính với nhau (bằng phương thức có dây hoặc không dây) để sử dụng chung máy in, đường truyền Internet, số liệu,…

		Cột F: Ghi số điện thoại liên lạc cố định của Văn phòng UBND tỉnh.

		Dòng 4, 5, 6, 7,... đến dòng 24: Cách ghi thông tin tương tự như dòng 3.

		Các dòng 22, 23, 24: nếu UBND tỉnh không có cơ quan này thì các cột C, D, E tương ứng để trống và ghi số 0 vào cột F.
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